
LỊCH PHÂN CÔNG DẠY HỌC KỲ II NĂM 2023- 2024  
Ngày bắt đầu học kỳ: 25/12/2023 (Tuần 1) 

HỌ & TÊN BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN 

PHAN  VIỆT THÁI 
ĐT : 0903.752.445 
MSCB: 1159 
Email: pvthai@ctu.edu.vn 

Sáng 

PT BĐ  01 
Sân BĐ 1 

 
 
 

 
 

BĐ3 08 
Sân BĐ 1 

 
 
 

(3,4) Sân BĐ 1 

BĐ2 05 

Võ 2 H01 
(Tuần 1-10) 

 
 

Võ 3 H01 
(Tuần 11-17) 

Võ 1 02 
Sân trước 2- 
NTĐTDTT 

 
 
 
 
 

Võ 1 16 
Sân trước 2- 
NTĐTDTT 

 
 

(3,4) Sân BĐ 1 

BĐ2 06 

 
 
 
 
 

 

Chiều 

 
 
 
 

Sân trước 2- 
NTĐTDTT  
Võ 3 18 

Võ 3 01 
 (6,7) Sân trước 2- 

NTĐTDTT 
 
 
 
 

PT BĐ  01 
(6,7) Sân BĐ 1 

 
 
 

SHCVHT 
( tuần 3,9,13, 17-

303/D1) 

Võ 3 07 
(6,7) Sân trước 2- 

NTĐTDTT 
 
 

Sân trước 2- 
NTĐTDTT  
Võ 3 17 

BĐ3 06 
 (6,7) Sân BĐ 1 

 
 
 

Sân trước 2- 
NTĐTDTT  
Võ 1 22 

Võ 1 23 
(6,7) Sân trước 2- 

NTĐTDTT 
 
 

Sân trước 2- 
NTĐTDTT  
Võ 2 22 

 

NGUYỄN VĂN HÒA 
ĐT:  0988.666.601 
MSCB: 1249 
Email: vanhoa@ctu.edu.vn 

Sáng 
 
 

 

Võ 3  08 
NTĐ võ 1 

 
 

 
 

Võ 3  14 
NTĐ võ 1 

 
 
 
 

Võ 3 11 
NTĐ võ 1 

 
 

(3,4) NTĐ võ 1 
Võ 2 21 

Võ 3  10 
NTĐ võ 1 

 
(3,4) NTĐ võ 1 

Võ 1 01 

 
  

Chiều 

PP NCKH TDTT 01 
(6,7) PH. NDT 

 
 
 

NTĐ võ 1 
Võ 3  06 

Võ 3  09 
(6,7) NTĐ võ 1 

 
 
 

(PH. NTĐ) 
Võ 3  02 

 
 
 

 
 

Võ 3 03 
(6,7) NTĐ võ 1 

 
 
 

NTĐ võ 1 
Taekwondo 01 

 
 
 
 
 

NTĐ võ 1 
Võ 3  05 

 
 
 
 
 

(7, 8, 9) NTĐ võ 1 
Taekwondo 01 

 

LÊ BÁ TƯỜNG 
ĐT:0828.956.562 
MSCB: 1309 
Email: lbtuong@ctu.edu.vn 

Sáng 

Võ 1 14 
Sân sau 

 5- NTĐTDTT 
 
 
 
 

 

Võ 1 12 
Sân sau 1- NTĐ 

TDTT 
 
 
 
 
 

Võ 2 20 
Sân sau 1- NTĐ 

TDTT 
 
 

(3,4) Sân sau 1- 
NTĐ TDTT 

Võ 1 11 

Võ 1 13 
Sân sau 1- NTĐ 

TDTT 
 
 

(3,4) Sân sau 1- 
NTĐ TDTT 

Võ 2  24 

Võ 2 23 
Sân sau 1- NTĐ 

TDTT 
 
 

(3,4) Sân sau 1- 
NTĐ TDTT 

Võ 2  26 

Đo lường TDTT 01 
PH.NTĐ 

 
 
 

 
 
 

 

Chiều 

Võ 1  28 
 (6,7) Sân sau 1- NTĐ 

TDTT 
 

Sân sau 1- NTĐ 
TDTT 

Võ 2  19 

Võ 3  23 
 (6,7) Sân sau 1- 

NTĐ TDTT 
 

Sân sau 
1- NTĐTDTT 

Võ 2  10 

Võ 2  31 
 (6,7) Sân sau 1- 

NTĐ TDTT 
 
 

 
 

Võ 1  27 
 (6,7) Sân sau 1- NTĐ 

TDTT 
 

Sân sau 1- NTĐ 
TDTT 

Võ 2 18 

Võ 2  27 
 (6,7) Sân sau 1- NTĐ 

TDTT 
 

Sân sau 1- NTĐ 
TDTT 

Võ 2 25 

 
 
 

 
 

 



HỌ & TÊN BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN 

 
NGUYỄN HOÀNG  KHOA 
ĐT:  0983.700.565 
MSCB: 1310 
Email: nhkhoa@ctu.edu.vn 

Sáng 

BL  01 
(HB N.Long) 

 
 
 
 

BL  02 
(HB N.Long) 

 
 
 

 

BL  03 
(HB N.Long) 

 
(4,5) Sân sau 2- 

NTĐ TDTT 
Võ 2 05 

BL  04 
(HB N.Long) 

 
 
 
 

Võ 3 16 
Sân sau 2- NTĐ 

TDTT 
 

(3,4) (Sân BĐ 1) 
Võ 1  03 

  

Chiều 

Võ 2  02 
(6,7) Sân sau 2- NTĐ 

TDTT 
 
 
 

Sân sau 2- NTĐ 
TDTT 

Võ 2 03 

Võ 1  05 
(6,7) Sân sau 2- 

NTĐ TDTT 
 
 
 

Sân sau 2- NTĐ 
TDTT 

Võ 1  06 

Võ 2  04 
(6,7) Sân sau 2- 

NTĐ TDTT 
 
 
 
 
 
 
 

Võ 1  07 
(6,7) Sân sau 2- NTĐ 

TDTT 
 
 
 

Sân sau 2- NTĐ 
TDTT 

Võ 1  04 

Võ 3  15 
(6,7) Sân sau 2- NTĐ 

TDTT 
 
 
 

Sân sau 2- NTĐ 
TDTT 

Võ 2  01 

  

ĐẶNG THỊ KIM QUYÊN 
  ĐT:  0386.860.178 
MSCB: 1380 
Email: dtkquyen@ctu.edu.vn 

Sáng 

CV3 06 
  (113/B1) 

 
 
 

 
 

CV3 07 
  (113/B1) 

 
 
 

(3,4-113/B1) 
CV3  05 

BCNC 2 
  Sân BC NTĐ 

 
 
 

 
 

CV3 08 
(112/B1) 

 
 
 

(3,4-  112/B1) 
CV1  06 

CV1 07 
(112/B1) 

 
 
 

(3,4-112/B1) 
CV1 04 

CV1 03 
(112/B1) 

 
 
 
 
 

 

Chiều 

CV1  01 
 (6,7-112/B1) 

 
 
 

(113/B1) 

CV1 02 

CV3 01 
 (6,7-113/B1) 

 
 
 

(112/B1) 
CV3 02 

 
 
 

SHCVHT 
( tuần 3,9,13,17-

206/D2) 

CV3 03 
 (6,7-113/B1) 

 
 
 

(113/B1) 
CV3 04 

BCNC 2 
 (6,7) Sân BC NTĐ 

 
 
 

(112/B1) 
CV1 05 

  

TỐNG LÊ MINH 
ĐT:  0913.142.429 
MSCB: 1620 
Email: tlminh@ctu.edu.vn 

Sáng 

ĐK 2 09 
 Sân ĐK 3 

 
 
 
 
 
 

ĐKNC4  01 
Sân ĐK 2 

 
 
 
 
 

Võ 3 20 
Sân sau 

 5- NTĐTDTT 
 
 

(3,4) Sân sau 
 5- NTĐTDTT 

Võ 3  19 

ĐK3  07 
Sân ĐK 2 

 
 
 
 

(3,4) Sân ĐK 2 
ĐK3  05 

 
Võ 2  H02 
(tuần 1-10) 

 
 
  

ĐK2  07 
Sân ĐK 2 

 
 
 
 

(3,4) Sân ĐK 2 
ĐK1  06 

 

Chiều 

Võ 2  11 
Sân sau 

 5- NTĐTDTT 
 
 

Sân sau 
 5- NTĐTDTT 

Võ 2  12 

Võ 2  09 
Sân sau 

 5- NTĐTDTT 
 
 
 
 
 

ĐK2  06 
(6,7) Sân ĐK 2 

 
 
 

SHCVHT 
( tuần 3,9,13,17-

307/D2) 

 
 
 
 
 

Sân ĐK 2 
ĐK 1 08 

ĐK2  08 
(6,7) Sân ĐK 2 

 
 
 

Sân ĐK 2 
ĐKNC4  01 

  



HỌ & TÊN BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN 

CHÂU ĐỨC THÀNH 
ĐT:  0913.987.774 
MSCB: 1621 
Email: cdthanh@ctu.edu.vn 

Sáng 
 
 
 

BĐ2 02 
(Sân BĐ 2) 

 
 

(3,4) (Sân BĐ 2) 
BĐ 3  05 

BĐ 2  04 
(Sân BĐ 2) 

 
(3,4) (Sân BĐ 2) 

BĐ 3  02 

BĐ1 02 
(Sân BĐ 2) 

 
(3,4) (Sân BĐ 2) 

BĐ2  03 

BĐ 1  01 
(Sân BĐ 2) 

 
(3,4) (Sân BĐ 2) 

BĐ1  03 

 
 
 

 

Chiều 

BĐ3 01 
(6,7) (Sân BĐ 2) 

 
 
 
 

BĐ3 04 
(6,7) (Sân BĐ 2) 

 
 
 
 

BĐ1 01 
(6,7) (Sân BĐ 2) 

 
 
 
 

BĐ3  03 
(6,7) (Sân BĐ 2) 

 
 
 
 

BĐ2 08 
(6,7) (Sân BĐ 2) 

 
 
 
 

  

CHÂU HOÀNG  CẦU 
ĐT:  0976.131.517 
MSCB: 1748 
Email: chcau@ctu.edu.vn 

Sáng 

CL2 10 
Sân CL 2 

 
 

 
 

CL2 05 
Sân CL 2 

 
 

(3,4) Sân CL 2 
CL1 01 

CL3 02 
 Sân CL 2 

 
 

 
 
 

PTCL  01 
(1,2)Sân CL 2 

 
 

(3,4,5) Bàn BB 
PTBB 01 

PTCL  01 
(1,2,3)Sân CL 2 

 
 

(4,5) Bàn BB 
PTBB 01 

CL3 04 
Sân CL 2 

 
 

 
 

 

Chiều 

CL3  03 
 (6,7) Sân CL 2 

 
Bàn BB 

BB3 02 

CL1  05 
 (6,7) Sân CL 2 

 
 

Sân CL 2 
CL1 06 

CL1  09 
 (6,7) Sân CL 2 

 
 

CHVT 403 
(4,10,14/207/D2) 

 

 
 
 
 

Sân CL 2 
CL1 02 

 
 
 
 

 

ĐOÀN THU  ÁNH ĐIỂM 
ĐT:  0939.116.812 
MSCB: 1883 
Email: dtadiem@ctu.edu.vn 

Sáng 

CV3 09 
(112/B1) 

 
 
 

CV2  13 
(112/B1) 

 
(3,4-112/B1) 

CV2  08 

CV3  10 
(112/B1) 

 
(3,4-112/B1) 

CV3  11 

CV2  03 
(113/B1) 

 
(3,4-113/B1) 

CV2  07 

CV 2 H01 
(tuần 11-17) 

CV3  12 
(202/C1) 

 
(3,4-202/C1) 

CV2  12 

 

Chiều 

CV2 05 
 (6,7-113/B1) 

 
(112/B1) 

VSHĐ 01 

CV2 01 
(6,7-112/B1) 

 
 

(112/B1) 
CV2 02 

CV2 11 
(6,7-112/B1) 

 
 
 
 

 
 
 

(7,8,9) (HB N.Long) 
BL  05 

CV2 09 
(6,7-112/B1) 

 
 

(113/B1) 
CV2 10 

  

LÊ PHƯƠNG HÙNG 
ĐT:  0906.907.868 
MSCB: 2028 
Email: Phuonghung@ctu.edu.vn 

Sáng 

ĐK3  03 
Sân ĐK 1 

 
 

 

PT ĐK 01 
Sân ĐK 1 

 
(3,4) Sân ĐK 1 

ĐK3  01 

ĐK3  04 
 Sân ĐK 1 

 
(3,4) Sân ĐK 1 

ĐK1  09 

ĐK2  05 
Sân ĐK 1 

 
 
 

ĐK3  02 
Sân ĐK 1 

 
(3,4) Sân ĐK 1 

ĐK1  05 

  

Chiều 

ĐK1  02 
 (6,7) Sân ĐK 1 

 
 

Sân ĐK 1 

ĐK2  02 

 
 
 

 
Sân ĐK 1 
ĐK2  04 

 
 

 
 

ĐK1  01 
 (6,7) Sân ĐK 1 

 
 

Sân ĐK 1 

ĐK1  03 

 
 
 
 

 
Sân ĐK 1 

ĐK1  02 

 
 
 
 
 

(7,8,9)Sân ĐK 1 

PT ĐK 01 

 



HỌ & TÊN BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN 

NGUYỄN THANH LIÊM 
ĐT: 0834.502.323 
MSCB: 2136 
Email: thanhliem@ctu.edu.vn 

Sáng 

 
 

 
 

BR3 01 
Sân BR 1 

 
(3,4) (Sân BC 1) 

BC1 12 

BC3 01 
Sân BC 1 

 
(3,4) (Sân BC 1) 

BC3 05 

BC3 02 
Sân BC 1 

 
(3,4) (Sân BC 1) 

BC2 11 

BC2 12 
Sân BC 1 

 
(3,4) (Sân BR 1) 

BR3 02 

  

Chiều 

BC3 03 
(6,7) (Sân BC 1) 

 
 

(Sân BC 2) 
BC1 01 

BC 2 06 
(6,7) Sân BC 7 

 
Sân BC 1 
BC3 04 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Sân BC 1) 
BC3 06 

 
 
 
 
 

CV2 06 
 (6,7-202/C1) 

 
 

(202/C1) 
CV2 04 

 

NGUYỄN HỮU TRI 
ĐT:  0917.477.613 
MSCB: 2249 
Email: nhtri@ctu.edu.vn 
 

Sáng 

BC1 02 
(Sân BC 2) 

 
 
 
 

BC3 09 
(Sân BC 2) 

 
 
 

 
 
 

BC3 07 
(Sân BC 2) 

 
 

(3,4) Sân BC 3 
BC1 17 

BC3 08 
(Sân BC 2) 

 
 
 

SH TDTT 01 
(PH.NĐT) 

 
 

 
 

 

Chiều 

 
 

Sân trước NTĐ 8 
Võ 1 19 

BC1 13 
(6,7) Sân BC 6 

 
(Sân BC 2) 

BC3 10 

 
 
 
 

 
 
 

(Sân BC 2) 
BC1 03 

BC2 14 
(6,7) Sân BC 6 

 
 
 

 
 
 

 

ĐÀO VŨ NGUYÊN 
ĐT: 0982.080.001 
MSCB: 2340 
Email: dvnguyen@ctu.edu.vn 

Sáng 

Võ 2 16 
Sân sau 3- NTĐ 

TDTT 
 
 
 
 

Võ 2 28 
Sân sau 3- NTĐ 

TDTT 
 
 

(3,4) Sân sau 3- 
NTĐ TDTT 

Võ 2 29 

Võ 2 15 
Sân sau 3- NTĐ 

TDTT 
 
 

(3,4) Sân sau 3- 
NTĐ TDTT 

Võ 2 13 

 
 
 
 
 

 

Võ 2 17 
Sân sau 3- NTĐ 

TDTT 
 
 

(3,4) Sân sau 3- NTĐ 
TDTT 

Võ 2 14 

Võ 2 H04 
(tuần 11-17) 

 
Võ 2 H05 
(tuần 1-10) 

 
 

 

Chiều 

BC3 13 
(6,7) (Sân BC 3) 

 
 

Sân BC 3 
BC3 14 

 
 
 

(PH NTĐ) 
TLH TDTT 01 

 
 
 
 
 
 

Võ 1 10 
 (6,7) Sân sau 3- NTĐ 

TDTT 
 

Sân BC 3 
BC3 12 

 

 
 
 
 
 
 

 

NGUYỄN LÊ TRƯỜNG SƠN 
ĐT: 0909.573.969 
MSCB: 2732 
Email: nltson@ctu.edu.vn 

Sáng 

BC2 05  
Sân BC 4 

 
 
 

BC2 03 
Sân BC 4 

 
 
 
 

BC1 09 
Sân BC 4 

 
 

(3,4) (Sân BC 2) 
BC1 04 

BC2 04 
Sân BC 4 

 
 
 

(3,4) Sân BC 4 
BC2  08 

BR1 02 
(Sân BR 2) 

 
 
 

 

BC2 15 
Sân BC 4 

 
 
 
 

 

Chiều 

BC1 07 
(6,7) Sân BC 4 

 
Sân BC 4 
BC1 08 

BC2 01 
 (6,7) Sân BC 4 

 
Sân BC 4 
BC2 02 

 
 
 

 
 
 

Sân BC 4 
BC1 06 

   



HỌ & TÊN BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN 

PHẠM NHƯ HIẾU 
ĐT: 0946.023.027 
MSCB: 2744 
Email: pnhieu@ctu.edu.vn 

Sáng 

Võ 2  08 
NTĐ võ 2 

 
 
 

 

TDNĐ2 02 
NTĐ võ 2 

 
 

(4,5) NTĐ võ 2 
PT TD 01 

 
 
 
 

(3,4) NTĐ võ 2 
TDNĐ2 01 

TDNĐ1 03 
NTĐ võ 2 

 
 
 
 

TDNĐ1 04 
NTĐ võ 2 

 
 
 
 

PT TD 01 
(1,2,3)NTĐ võ 2 

 
 
 
 

 

Chiều 

 
 
 

NTĐ võ 2 
TDNĐ3 02 

 
 
 
 
 
 

Võ 1  M02 
(6,7) NTĐ võ 2 

 
 
 
 

 
 
 
 

NTĐ võ 2 
Võ 2 07 

Võ 2  06 
(6,7) NTĐ võ 2 

 
 
 

TDNĐ 2  03 
(6,7) NTĐ võ 2 

 
 
 

 

 

NGUYỄN MINH KHOA 
ĐT: 0945.585.292 
MSCB: 2862 
Email: ngmkhoa@ctu.edu.vn 

Sáng 

BC3 15 
Sân BC 5 

 
 
 
 

BCNC 4 01 
(1,2,3) Sân BC 

NTĐ 
 
 
 

BC3 11 
(Sân BC 5) 

 
 
 

 
 
 
 

(3,4) Sân CL 3 
CL3  08 

CL1 13 
Sân CL1 

 
 

(3,4,) Sân CL1 
CL1 11 

 
 
 

 

Chiều 

CL2 03 
(6,7) Sân CL 3 

 
Sân CL 3 
CL3 05 

CL3 06 
(6,7) Sân CL 3 

 
Sân CL 3 
CL1 02 

 
 

CL2 08 
(6,7) Sân CL2 

 
 

Sân CL 3 
CL2 02 

CL3 07 
(6,7) Sân CL 3 

 
Sân BC NTĐ 
BCNC 4 01 

  

ĐẶNG MINH THÀNH 
ĐT:  0949.789.869 
MSCB:2864 
Email:dmthanh@ctu.edu.vn 

Sáng 

BC2  09 
Sân BC 6 

 
 

 

CL1 12 
Sân CL2 

 
(3,4) Sân BC 6 

BC2 16 

BC2 H01 
(tuần 1-10) 

 
 
 

BC1  15 
Sân BC 6 

 
 

(3,4) Sân CL2 

CL1 11 

CL1 08 
Sân CL1 

 
 

(3,4) Sân BC 6 
BC2 13 

  

Chiều 

 
 
 
 

Sân CL 1 
CL1 07 

ĐK2 03 
 (6,7) Sân ĐK 1 

 
 

Sân BC 6 
 BC1 14 

 
 
 

CL1 03 
(6,7) Sân CL2 

 
 
 
 

ĐK1  04 
 (6,7) Sân ĐK 1 

 
Sân CL 1 
CL1 04 

  

LÊ NGUYỄN NGỌC YẾN 
ĐT:  0908.500522 
MSCB: 2688 
Email: lnnyen@ctu.edu.vn 

Sáng 

Võ 1  18 
Sân sau 

 8- NTĐTDTT 
 
 
 

BC2    H02 
(tuần 1-10) 

 
 

CL3 10 
Sân CL2 

 
 

(3,4) NTĐ võ 1 
Võ 1 08 

CL3 09 
Sân CL2 

 
 
 
 

Võ 1  30 
Sân sau 1- NTĐ 

TDTT 
 
 

 

Chiều 

Võ 1 09 
 (6,7) Sân sau 
 8- NTĐTDTT 

 
Sân CL2 

CL2 06 

 
 
 
 

Sân BC 7 
BC 1 18 

CL2 07 
(6,7) Sân CL2 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sân CL2 

CL2 04 

CL3 01 
(6,7) Sân CL2 

 
 

Sân BC 7 
BC 2 07 

 
 
 
 

 



HỌ & TÊN BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN 

NGÔ KHÉN 
ĐT:  0901.070296 
MSCB: 2972 
Email: ngokhen@ctu.edu.vn 

Sáng 

 
 
 
 

BR 1 02 
Sân BR 

 
 
 
 

BR 1 01 
Sân BR 

 
 

 (3,4) Sân ĐK 3 
ĐK 3 09 

BĐ 2 07 
Sân BĐ 

 
 

Sân BĐ 
BĐ 1 04 

ĐK 3 08 
 Sân ĐK 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Chiều 

BĐ1 05 
 (6,7) Sân ĐK 3 

 
Sân BR 1 
BR2 01 

 
 
 

 

 
 
 
 

Sân ĐK 3 
ĐK 2 06 

 
 
 
 

  

MỜI GIẢNG 
NGUYỄN VĂN THÁI 
ĐT:  0913.184.939 
MSCB: 727 
Email: vanthai@ctu.edu.vn 

Sáng 

CL1 14 
Sân CL1 

 
 

(3,4,) Sân CL1 
CL1 10 

CL2 09 
Sân CL1 

 
 
 

(3,4) Sân CL1 

CL2 12 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Chiều 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
SLH TDTT 01 
(6,7,8)/103/C1 

 
 

MỜI GIẢNG 
HOA NGỌC THẮNG 
ĐT:   
MSCB:  
Email: 
 

Sáng 

 
 

(4,5) NTĐ 
Võ Cổ truyền 01 

    

 
 

(4,5) NTĐ 
Võ Cổ truyền 01 

 

Chiều        

 

 


